
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 02/2020/TT-TANDTC Hà Nội, ngày 16 thảng 11 năm 2020

THÔNG T ư
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI, ĐÔI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hòa giải, đổi thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Ouản lý khoa học Tòa án 
nhân dân tối cao;

Chảnh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định chi tiết 
trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đôi thoại tại Tòa án.

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tòa án 

nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện trong 
hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Điều 2. Trách nhiệm của các đon vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao• • •
trong hoạt động hòa giải, doi thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân 
tối cao

a) Là đơn vị thường trực giúp việc cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tổi cao 
trong việc theo dõi, đôn đốc việc thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau 
đây viết tắt là Luật); là đầu mối phổi họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện các nhiệm vụ theo quy định.

b) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham mưu 
đề xuất việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

c) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Ưong công tác xây 
dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

d) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về 
chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, đoi thoại tại Tòa án.
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đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

2. Trách nhiệm của Học viện Tòa án
a) Xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, giảng dạy về hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa 

giải, đối thoại đối với những người được tuyển chọn để bổ nhiệm Hòa giải viên.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa 
giải, đối thoại đối với Hòa giải viên, Thẩm phán, công chức, viên chức và người 
lao động của Tòa án.

d) Tổ chức giảng dạy cho các đối tượng khác về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về công 
tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên.

b) Theo dõi, quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

4. Trách nhiệm của Cục Ke hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao lập dự toán, tổng 
hợp dự toán chi tiết kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án, gửi Bộ Tài chính 
tổng hợp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và sử 
dụng tài sản trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án của các Tòa án và đon 
vị dự toán thuộc Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật về hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

5. Trách nhiệm của Vụ Tổng họp Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác 
thông kê, tổng hợp, đánh giá, cung cấp số liệu thống kê và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

b) Xây dựng hệ thống sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê, phần mềm quản 
lý hoạt động hòa giải, đổi thoại tại Tòa án liên thông với các phần mềm có liên 
quan áp dụng thống nhất cho Tòa án các cấp.
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c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao hướng 
dẫn, tổ chức tập huấn về công tác thống kê, tông hợp, lưu trữ hồ sơ và sử dụng 
phần mềm trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

d) Định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin thống kê về hòa giải, đối 
thoại theo yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao hoặc cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

6. Các đơn vị khác thuộc Tòa án nhân dân tối cao căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ của mình chủ trì, phổi hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật 
hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động 
hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tinh trong hoạt động 
hòa giải, đổi thoại tại Tòa án

a) Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, xem xét bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thường, xử lý vi phạm Hòa giải viên; cấp và thu 
hồi thẻ Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình theo quy định 
tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngàỵ 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
miễn nhiệm, khen thưởng, xừ lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

b) Phân công công chức, người lao động tại các đơn vị trong bộ máy 
giúp việc của Tòa án minh thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Phân công Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại đổi với mỗi vụ việc 
dân sự, khiếu kiện hành chính.

d) Phân công Thẩm phán khác tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án trong trường họp Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án không thể tham gia vì sự kiện bất khả kháng hoặc trờ ngại 
khách quan.

đ) Phân công Thẩm phán xem xét ra quyết định công nhận hoặc không 
công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

e) Trên cơ sở tài sản và kinh phí được Tòa án nhân dân tối cao phân bổ để 
giao kinh phí cho các đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy 
định, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, giám sát 
việc sử dụng tài sản và kinh phí; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
các điều kiện khác để tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp 
thuộc tỉnh mình.

g) Tổ chức việc hỗ trợ, hướng dẫn Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án mình.
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h) Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm, bồi 
dường chuyên môn, nghiệp vụ, kỳ năng hòa giải, đối thoại cho Hòa giải viên 
làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình.

i) Đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của Hòa giải viên làm việc tại 
Tòa án mình.

k) Xem xét, ệiải quyết khiếu nại lần đầu đổi với quyết định của Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc buộc thôi làm Hòa giải viên đối với Hòa giải 
viên làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh minh.

l) Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Tòa án nhân dân 
hai cấp thuộc tình mình.

m) Phổi hợp với các cơ quan, tổ chức cùng cấp tại địa phương thực hiện 
tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
bằng các hình thức khác nhau.

n) Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác về hòa giải, đổi 
thoại tại Tòa án mình theo quy định.

2. Các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh tham 
mưu, giúp Chánh án thực hiện những trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 
này và những trách nhiệm sau đây:

a) Lập dự toán, tổng hợp dự toán, quản lý kinh phí hòa giải, đối thoại tại 
Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình;

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ hoạt động hòa giải, đổi thoại 
tại Tòa án, chi trả thù lao cho Hòa giải viên; thu, chi và quyết toán chi phí hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án mình;

c) Tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, xác định vụ việc đủ điều 
kiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

d) Giao, nhận hồ sơ vụ việc trong quá trình hòa giải, đổi thoại và trong 
quá trình xem xét công nhận kết quả hòa giải thành, đổi thoại thành tại Tòa án;

đ) Quản lý, theo dõi vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

e) Quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên, việc sử dụng thẻ của Hòa 
giải viên, kết quả giải quyết vụ việc cùa Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai 
cấp thuộc tỉnh mình;

g) Nắm bắt thông tin về trình độ, năng lực thực tiễn, nhu cầu bồi dưỡng, 
tập huân của Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình, báo cáo 
Tòa án nhân dân tối cao đổ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng;

h) Lưu trữ các giấy tờ, tài liệu trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa 
án và công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án;

i) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đối thoại của Hòa 
giải viên tại Tòa án mình theo từng tháng;

k) Xây dựng báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;
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Điều 4. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động 
hòa giải, đôi thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm cùa Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động 
hòa giải, đổi thoại tại Tòa án

a) Những trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d, đ, g, i, m và n khoản 1 
Điều 3 của Thông tư này.

b) Tổ chức thực hiện việc tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách 
những người đủ điều kiện để đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm 
Hòa giải viên, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh khen thưởng hoặc xử lý 
vi phạm đối với Hòa giải viên theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTc 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi 
tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thường, xử lý vi phạm; 
cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

c) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để 
phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình.

d) Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm về hoạt 
động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình; hồ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho Hòa giải viên.

đ) Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình theo yêu cầu 
của Tòa án cấp trên.

2. Các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp huyện 
tham mưu, giúp Chánh án thực hiện những trách nhiệm quy định tại khoản 1 
Điều này và những trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện những trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d, đ, h, i, k và 1 
khoản 2 Điều 3 của Thông tư này;

b) Lập dự toán, quản lý tài sản, kinh phí hòa giải, đổi thoại tại Tòa án 
của đơn vị;

c) Quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên, việc sử dụng thẻ của Hòa 
giải viên, kết quả giải quyết vụ việc của Hòa giải viên tại Tòa án mình;

d) Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn của Hòa giải viên tại Tòa án 
mình, báo cáo Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Tòa án nhân dân 
tối cao.

Điều 5. Trách nhiệm của Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại

1. Chi định Hòa giải viên thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

1) Thực hiện nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm  vụ hoặc theo sự phân
công của lãnh đạo Tòa án.
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2. Tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không 
thể tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì báo cáo 
Chánh án để phân công Thẩm phán khác tham gia hoặc thông báo Hòa giải viên 
để hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

3. Xem xét công nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối 
thoại thành tại Tòa án đối với những vụ việc mà mình tham gia phiên họp ghi 
nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trờ ngại khách quan hoặc có lý 
do chính đáng mà không thể xem xét quyết định công nhận hoặc không công 
nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án đối với những vụ việc 
mà mình tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì 
báo cáo Chánh án để phân công một Thẩm phán khác xem xét quyết định công 
nhận hoặc không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án 
đối với vụ việc đó.

4. Hỗ trợ, hướng dẫn Hòa giải viên về chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án.

5. Giúp Chánh án trong việc thực hiện đánh giá, nhận xét kết quả hoạt 
động của Hòa giải viên.

Điều 6. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại 
Tòa án

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện bố trí phòng làm 
việc của Hòa giải viên, phòng hòa giải, đối thoại và cơ sở vật chất khác phục vụ 
hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình. Phòng làm việc của Hòa giải viên 
và phòng hòa giải, đối thoại được đặt tại trụ sở Tòa án.

2. Nguyên tắc bổ trí phòng làm việc của Hòa giải viên

Bên ngoài cửa phòng lắp đặt biển hiệu có nội dung “Phòng làm việc của 
Hòa giải viên”.

3. Nguyên tắc bố trí Phòng hòa giải, đối thoại tại Tòa án

a) Bên ngoài cửa phòng lắp đặt biển hiệu có nội dung “Phòng hòa giải, 
đôi thoại”; niêm yêt "Quy chế hòa giải, đổi thoại tại Tòa án" và danh sách Hòa 
giải viên.

b) Bàn ghế trong phòng được thiết kế theo kiểu dáng bàn, ghế văn phòng, 
tạo sự thân thiện, gân gũi, được bô trí trên cùng một mặt phẳng, sắp xếp vị trí 
ngôi của các bên tham gia hòa giải, đối thoại thể hiện sự bình đẳng và thống 
nhất theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.
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c) Các trang thiết bị, cách thức bố trí trong phòng hòa giải, đối thoại tại 
Tòa án, kích thước, màu sắc của biển hiệu phải thống nhất theo hướng dẫn của 
Tòa án nhân dân tối cao.

d) Không được lắp hoặc sử dụng các thiết bị ghi âm, ghi hình khi hòa 
giải, đổi thoại. Trường hợp cần ghi âm, ghi hình buổi hòa giải, đối thoại phục 
vụ các công tác khác như báo cáo, truyền thông hoặc tập huấn trong hòa giải, 
đối thoại thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của các bên tham gia hòa giải, 
đổi thoại.

Điều 7. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

1. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình hòa giải tại Tòa án
a) Mầu số 01-HG: Thông báo về quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn 

Hòa giải viên.
b) Mầu số 02-HG: Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn hòa giải và lựa 

chọn Hòa giải viên.
c) Mầu số 03-HG: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện/người 

yêu cầu về việc lựa chọn hòa giải, lựa chọn Hòa giải viên.

d) Mầu số 04-HG: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên (Đổi với 
trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên 
của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

đ) Mầu số 05-HG: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm 
việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách 
Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc).

e) Mầu số 06-HG: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.
g) Mầu số 07-HG: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang hòa giải.

h) Mầu số 08-HG: Giấy mời tham gia phiên hòa giải.

i) Mầu số 09-HG: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

k) Mầu số 10-HG: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

l) Mau số 11-HG: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải.

2. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình đối thoại tại Tòa án

a) Mầu số 01 -ĐT: Thông báo về quyền lựa chọn đối thoại và lựa chọn 
Hòa giải viên.

b) Mầu số 02-ĐT: Thông báo lần thứ 2 về quyền lựa chọn đối thoại và 
lựa chọn Hòa giải viên.

c) Mau sổ 03-ĐT: Biên bản ghi nhận ý kiến của người khởi kiện về việc 
lựa chọn đối thoại, lựa chọn Hòa giải viên.
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d) Mầu số 04-ĐT: Thông báo về ý kiến của Hòa giải viên (Đổi với 
trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách Hòa giải viên 
của Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện).

đ) Mầu số 05-ĐT: Thông báo về ý kiến của Tòa án nơi Hòa giải viên làm 
việc (Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách 
Hòa giải viên của Tòa án có thâm quyền giải quyết khiếu kiện).

e) Mẩu số 06-ĐT: Quyết định chỉ định Hòa giải viên.

g) Mầu số 07-ĐT: Thông báo về việc chuyển vụ việc sang đổi thoại.

h) Mầu số 08-ĐT: Giấy mời tham gia phiên đổi thoại.

i) Mầu sổ 09-ĐT: Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đổi thoại.

k) Mầu số 10-ĐT: Thông báo hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

l) Mầu sổ 11-ĐT: Biên bản ghi nhận kết quả đối thoại.

Điều 8. Hicu lưc thi hành • •
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
2. Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị thì 

phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để 
có hướng dẫn kịp thời. Việc sửa đôi, bổ sung Thông tư này do Chánh án Tòa án

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- TAND và TAQS các cấp;
- Thành viên HĐTP TANDTC;
- Các đcm vị thuộc TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH TANDTC.

Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- ủy ban Tư pháp cùa Quốc hội;
- ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện cùa Quốc hội;
- Ban Nội chính Trung ưcmg;
-Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ 02 bản (để đăng Công báo);
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Mau sổ 01-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA Á N  NHÂN D Â N ....... (I)
TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (2)

Số:..../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.....tháng ...... năm

THÔNG BÁO
VÈ QUYÈN LựA CHỌN HÒA GIẢI 

VÀ LựA CHỌN HÒẲ GIẢI VIÊN

Kính gửi:(3)............................................................................................................
Địa chỉ:(4) .............................................................................................................

Số điện thoại:..................................... ; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Là Người khởi kiện/Người yêu cầu trong vụ việc:(5) ......................................
Xét thấy vụ việc thuộc trường hợp hòa giải tại Tòa án.
Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Tòa án nhân dân(6).................................thông báo cho(7)......................biết:

(8)....................  có quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn 01 Hòa giải viên
trong danh sách Hòa giải viên của Tòa á n (9).....................................................

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này,
(10)....... ......  phải trả lời ,bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc
không đồng ý hòa giải tại Tòa án và họ tên, địa chỉ của Hòa giải viên mà mình
lựa chọn (nếu có việc-lựa chọn Hòa giải viên) về địa c h ỉ .....................................
hoặc trả lời vào hòm thư điện t ử ............................ , hoặc số fax ............................

Trường họp (I1) ......................... trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì
Tòa án sẽ lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Kèm theo Thông báo này là danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân(l2)

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ vụ việc.

CHÁNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Ilư ớ ns dẫn sử  duns mẫu số 01-HG:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh cùa tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cầp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đông Đa, 
thành phố Hà Nội thi ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) , (6) và (12) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phổ thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ưcmg nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 
THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ưomg thì ghi Tòa án 
nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TINH HÀ NAM).
(3) và (4) Neu là cá nhân thì ghi họ tên, dịa chi noi cư trú và noi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý đổi với cá nhân, thì tùy theo độ tuôi mà 
ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trân Văn B).
(5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu dề nghị giải quyết.
(7), (8), (10) và (11) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị 
như hướng dẫn tại diêm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ong, cho Bà biêt); nêu là cơ 
quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đỏ như hướng dẫn tại điểm (3).

(9) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo theo hướng dẫn tại điểm (2). Neu Tòa án ra thông 
báo là Tòa án nhân dân cap huyện thì ghi thêm đoạn sau đây: “hoặc Tòa án cấp huyện khác 
trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh để tiến hành hòa giải đối 
với vụ việc nêu trên. Trường họp lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên thuộc 
Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành hòa giải thì phải có sự đồng ý của Hòa giải 
viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc”.
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Mau sổ 02-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 cùa Chánh án Tòa án nhân dãn tối cao)

TÒA ÁN NHÂN D Â N ....... {1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (2)

Số:....ATB-TA

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày..... thảng ...... năm

THÔNG BÁO LẦN THỨ 2 
VÈ QUYÈN LựA CHỌN HÒA GIẢI 

VÀ LựA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Kính gửi:(3)...........................................................................................................

Địa ch ỉ:(4).............................................................................................................

Số điện thoại:..................................... ; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Là người khởi kiện/người yêu cầu trong vụ v iệc:(5)........................................
Xét thấy vụ việc thuộc trường hợp hòa giải tại Tòa án.

Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Tòa án nhân dân(6)............................................. thông báo lần thứ hai cho(7)
...........................................................biết:

(8).....................................................có quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn
01 Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án (9).........................

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này,
(10)...................................phải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng
ý hoặc không đông ý hòa giải tại Tòa án và họ tên, địa chi Hòa giải viên mà
mình lựa chọn (nếu có việc lựa chọn Hòa giải viên) về địa c h ỉ ............................
hoặc trả lời vào hòm thư điện t ử ............................ , hoặc số fax ............................

Trường hợp (11)........................ . trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì
Tòa án sẽ lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Hết thời hạn nêu trên mà (12)..................  không trả lời thì Tòa án sẽ tiến
hành các thủ tục hòa giải theo quy định.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ vụ việc.

CHÁNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Hướng dẫn sử dung mẫu số 02-HG:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi’“TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; GM “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cẩp tinh.

(2) và (6) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, cjuân, thị xã, 
thành phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phố trực thuộc trung ưomg nào (ví dụ: TÒA AN NHÂN DÂN HUYẸN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phổ) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).
(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà 
ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.
(7), (8), (10), (11) và (12) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc 
Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho ông, cho Bà biết); nếu 
là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

(9) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo theo hướng dẫn tại điểm (2). Nếu Tòa án ra thông 
báo là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi thêm đoạn sau đây:

“hoặc Tòa án cấp huyện khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh để tiến hành hòa giải đôi với vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong 
danh sách Hòa giải viên thuộc Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành hòa giải thì 
phải có sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc”.
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Mầu số 03-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/202O/TT- TAND T c
ngày 16 tháng 11 năm 2020 cùa Chảnh án Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

B IÊ N  B Ả N
GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN/NGƯỜI YÊU CẦU 
VỀ VIỆC LựA CHỌN HÒA GIẢI, LựA CHỌN HÒA GIẢI VIỂN

\
H ô i..... g iờ .......phút ngày.......tháng ...... năm

Người ghi nhận ý kiến:(1)....................................................................................
đã tiến hành ghi nhận ý kiến của(2).............................................................................

Địa chỉ:........................................................................................Là người khởi
kiện/người yêu cầu trong vụ việc,3) ...........................................................................

Ý kiến của người khởi kiện /người yêu cầu như sau:

1. Lựa chọn hòa giải: Đồng ý ũ  Không đồng ý D

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có n  Không

Hòa giải viên được lựa chọn:(4)................................Địa chỉ.............................

Thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án(5)...................................................

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện/ 
người yêu cầu và một bản lưu hồ sơ vụ việc. Biên bản đã được đọc lại cho 
người khởi kiện/người yêu cầu nghe và họ không có ý kiến gì khác.

NGƯỜI KHỞI KIỆN/ NGƯỜI YÊU CÀU NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ) (Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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4

Hướns dẫn sử duns mẫu số 03-HG:
(1 ) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ của người ghi nhận ý kiến và địa chi của Tòa án nơi ghi nhận 
ý kiến

(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người trình bày ý kiến.

(3) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khời kiện/người yêu cầu để nghị giải quyết.

(4) và (5) Ghi thông tin mục này khi người khởi kiện, người yêu cầu có sự lựa chọn Hòa giải viên.
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Mau sổ 04-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chảnh án Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.....tháng ...... năm

THÔNG BÁO
VÈ Ý KIÉN CỦA HÒA GIẢI VIÊN

(Đối với trường hợp Hòa giải viên được lựa chọn không thuộc danh sách 
Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc)

Kính gửi: - Tòa án nhân dân(1)

- Tòa án nhân dân(2)
(3)

Tôi tên là : .............................................................................................................

Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án (4) ......................
Tôi được người khởi kiện/người yêu cầu lựa chọn để tiến hành hòa giải đối

với vụ việc' ...........................................  giừav ’ .............................................  và
....................... do Tòa án nhân dân (7).......................................... đang giải quyết.

Ý kiến của tôi như sau: Đồng ý D  Không đồng ý n

Vậy, tôi thông báo cho Tòa án nhân dân(8) ......................................... , Tòa
án nhân dân(9) .................................................................................................. và
người khởi kiện/người yêu cầu trong vụ việc trên được biết.

HÒA GIẢI VIÊN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)



Hirớnẹ dẫn sừ duns mẫu số 04-HG:

(1) (7) và (8) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

(2) (4) và (9) Ghi tên Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc.

(3) Ghi tên người khởi kiện/người yêu cầu, nếu là cá nhân thi ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và 
nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chì cùa cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với 
cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: 
Kính gửi: Anh Trần Văn B).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(6) Ghi tên người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện như hướng dẫn tại điểm (3).
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Mau sổ 05-HG (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN D Â N ....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ẢN NHẰN DẰN...... (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:... /TB-TA ....... . ngày..... tháng ......năm ..........

THÔNG BÁO
VÈ Ý KIẾN CỦA TÒA ÁN NƠI HÒA GIẢI VIÊN LÀM VIỆC 

(Đối vói trường họp Hòa giải viên không thuộc danh sách Hòa giải viên 
của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc)

Kính gửi: - Tòa án nhân dân(3)...........................................................................

- Ông/Bà(4) ...........................................................................................

Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án (5)

Tòa án nhân dân(6>.......................................... nhận được ý kiến đồng ỵ làm
Hòa giải viên của Ông/Bà(7) ....................................................................  đôi với
vụ việc(8)........................................................................................................................

giữav ’ .............................................................. v à ........................................................
do Tòa án nhân dân(10).................................................................................................

đang giải quyết theo Thông báo của Hòa giải viên ngày ........................................

Ý kiến của Tòa án nhân dân(l 1}...................................................... như sau:
Đồng ý Q  Không đồng ý Q

Tòa án nhân dân,12) ................................................ thông báo cho Tòa án
nhân dân(l3)...................................  ...................... và Hòa giải viên được biết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ vụ việc.

CHÁNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHẨN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) (5) (6) (11) và (12) Ghi tên Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc, nếu là Tòa án 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN 
NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); neu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương thi ghi Tòa án nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÌNH 
HÀ NAM).

(3) (10) và (13) Ghi tên Tòa án nhân dân cỏ thẩm quyền giải quyết vụ việc như hướng dẫn tại 
diem (2).

(4) và (7) Ghi họ tên Hòa giải viên được lựa chọn.

(8) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(9) Ghi tên và địa chỉ của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện nếu là cá nhân thì ghi 
họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên, địa chi của cơ 
quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thi tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc 
Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).

Hướne dẫn sử duns mẫu số 05-HG:
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Mau số 06-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHẢN D Â N ....... (1)
TÒA ÁN NHÂN DÂN....... (2)

Số:.../.../QĐ-CĐHGV

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày... tháng .... n ă m ........

QUYẾT ĐỊNH 
CHỈ ĐỊNH HÒA GIẢI VIÊN

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................................................... (3)

Căn cứ các điều 16, 17 và 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án(4);

Xét đcm khởi kiện/đơn yêu cầu n g ày ........................ và các tài liệu, chứng
cứ liên quan đến vụ v iệc(5)..........................................................................................

giữa:(6)..................................v à ...................................................................................
X ét(7).....................................................................................................................

QƯYÉT ĐỊNH:

1. Chỉ định Ông/Bà...................................... thuộc danh sách Hòa giải viên
tại Tòa án 18 ’ ....... .............................. .......................................................................
làm Hòa giải viên tiến hành hòa giải đối với vụ việc nêu trên.

2. Hòa giải viên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án.

3. Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký<9).

Nơi nhận: THẢM  PHÁN PHỤ TRÁCH
- Người khởi kiện/người yêu cầu; HÒA GIẢI, ĐÓI*THOAI

Ngươi b| kiẹn; Ợ£ỷ ghi rQ ho tên và đóng dấu)
- Người cỏ quyên lợi, nghĩa vụ liên quan; ' 7 ° v s  /
- Hòa giải viên(,0);
- Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc;
- Lưu hồ sơ vụ việc.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra Cịuyết định là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi’“TÒA ÁN NHÂN DAN THANH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) và (3) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA AN NHÂN DÂN HUYẸN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÌNH HÀ NAM).
(4) Trường hợp thay đổi Hòa giải viên theo căn cứ quy định tại Điều 18 của Luật Hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án thì bổ sung thêm căn cứ Điều 18.
(5) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(6) Ghi tên và địa chi của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện; nếu là cá nhân thì 
ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi của 
cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuôi mà ghi Ong hoặc Bà, Anh 
hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: “Kính gửi: Anh Trần Văn B”).

(7) Tùy từng trường hợp quy định tại Điều 17 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án mà ghi cơ 
sờ để ra quyết định chi định Hòa giải viên là “Xét lựa chọn Hòa giải viên của người khởi 
kiện/người yêu cầu”, “Xét lựa chọn Hòa giải viên của người khởi kiện/người yêu cầu và sự 
dồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc”, “Xét thỏa 
thuận lựa chọn Hòa giải viên của các bên”, “Xét việc người khởi kiện/người yêu câu không 
lựa chọn Hòa giải viên”. Nếu là quyết định thay đổi Hòa giải viên theo sự đề nghị của người 
bị kiện thì ghi “Xét đề nghị thay đổi Hòa giải viên của người bị kiện”.

(8) Ghi tên Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc theo hướng dẫn tại điểm (2)

(9) Trường hợp thay đổi Hòa giải viên thì ghi thêm cụm từ “và thay thế Quyết định số .... 
ngày .... .

(10) Trường hợp thay đổi Hòa giải viên thì gửi quyết định cho Hòa giải viên được chi định và 
cho Hòa giải viên bị thay đổi.

Hướtte dẫn sử duns mẫu số 06-HG:
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Mầu sổ 07-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chảnh án Tòa án nhản dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN D Â N ....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHẢN D Â N ....... (2) Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:.... /TB-TA . , - , _....... , ngày..... tháng ...... năm .........

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC CHUYỂN VỤ VIỆC SANG HÒA GIẢI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN....................................................................... (3)

Căn cứ vào các điều 16, 17 và 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Xét đơn khởi kiện/đơn yêu cầu n g ày ........................ và các tài liệu, chứng
cứ liên quan đến vụ việc (4)..........................................................................................

giữa. ..................................v à ...................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(6)................................................................

THÔNG BÁO:
1. Tòa án nhân dân (7) ..................................................đã chuyển vụ việc vụ

việc sang hòa giải.
2. Thông báo cho:(8).............................................................................................

biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, 
người bị kiện phải trả lời cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý tiến 
hành hòa giải và Hòa giải viên đã được chỉ định. Người bị kiện có thể trả lời
bằng văn bản về địa chỉ .......................................hoặc trả lời vào hòm thư điện
t ử ............................ , hoặc số fax ................................................................................

Trường hợp người bị kiện trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án 
lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Nơi nhận:
- Người khởi kiện/người yêu cầu;
- Người bị kiện;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hòa giải viên;
- Lưu hồ sơ vụ việc.

THẢM  PH ÁN PH Ụ TRÁCH  
HÒA GIẢI, Đ ố i ’THOẠI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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(1 ) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội’ thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; GW “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2), (3) và (7) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHAN DÂN HUYỆN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tỉnh (thành phổ) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÌNH HÀ NAM).

(4) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(5) và (6) Ghi tên và địa chỉ của người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm 
việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tô chức, cần  lưu ý đôi với cá 
nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: 
“Kính gửi: Anh Trần Văn B”).

(8) Ghi tên người được gừi thông báo. cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi 
Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: “Kính gửi: Anh Trần Văn B”).

Hướns dẫn sử duns mẫu số 07-HG:
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Mầu sổ 08-HG (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chảnh án Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN...(2) độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../20..... /GM-HG
..... , ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY MỜI
THAM GIA PHIÊN HÒA GIẢI

Kính gửi:(3)............................................................................................................

Địa chỉ:(4) ........................................................................ .....................................

Số điện thoại:..................................... ; số fax :..................................(nếu có).
Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Tòa án nhân dân (5) ................ kính mời Ông/Bà đúng .... giờ .... phút,
ngày .... tháng .... năm ....... , có mặt tại(6) .........................  (địa chỉ ...... ) để
tham gia hòa giải về việc (7)...................................................... giữa:

Người khởi kiện/người yêu c ầ u :.......................................................................

Người bị kiện: .....................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ..........................................................

Nội dung khởi kiện/yêu cầu :(8)

1 ..................................................................................................................................................................

2 ............................................................................................................................

Sự có mặt của Ông/Bà với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết 
tranh chấp/yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên
(9).............................., số điện thoại........................................ để được giải đáp./.

HÒA GIẢI VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhàn dân gừi giấy mời là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) và (5) Ghi tên Tòa án nhân dân gừi giấy mời, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phổ trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA AN NHÂN DÂN HUYẸN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi cùa cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi 
mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6) Ghi rõ địa điểm, địa chỉ sẽ diễn ra phiên hòa giải.

(7) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(8) Ghi tóm tắt nội dung các yêu cầu của người khởi kiện/ người yêu cầu.

(9) Ghi tên Hòa giải viên được chỉ định hòa giải vụ việc.

Hướne dẫn sử duns mẫu số 08-HG:
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Mầu sổ 09-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa ản nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN...(2> độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:...../20..... /GM-HG
......., ngày ... tháng ... năm ...........

GIẤY MỜI
THAM GIA PHIÊN HỌP GHI NHẬN KÉT QUẢ HÒA GIẢI

Kính gửi:(3)............................................................................................................

Địa chỉ:(4) .............................................................................................................

Số điện thoại:.....................................; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).
Tòa án nhân dân (5) ................ kính mời Ông/Bà đúng .... giờ .... phút,

ngày .... tháng .... năm ....... . có mặt tại Tòa án nhân dân ..............................
(địa c h i ............................................................................. ) để tham gia phiên họp
ghi nhận kết quả hòa giải về việc (6)...........................................................giữa:

Người khởi kiện/người yêu cầ u :.......................................................................

Người bị kiện: .....................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ..........................................................

Nội dung khởi kiện/yêu cầu :(7)

1 ..................................................................................................................................................................

2 .................................................................................................................................................................

Sự có mặt của Ông/Bà với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết 
tranh chấp/yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên 
(8)............................. , số điện thoại........................................ để được giải đáp./.

Nơi nhận: HÒA GIẢI VIÊN
- Như kính gửi; (Ky và ghi rõ ho tên)
- Lưu: VT.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân gừi giấy mời là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội’ thi ghi’“TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân gừi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) và (5) Ghi tên Tòa án nhân dân gửi giấy mời, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phổ thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TINH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tô chức, cần  lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuôi 
mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khời kiện/người yêu cầu đề nghị giải quyết.

(7) Ghi tóm tắt nội dung các yêu cầu của người khởi kiện/ người yêu cầu.

(8) Ghi tên Hòa giải viên được chi dịnh hòa giải vụ việc.

Iỉirớns dẫn sừ duns mẫu số 09-HG:
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Mầu sổ 10-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT- TAND Tc
ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN .. .(1) CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN...(2) độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ:...../20...../TB-HG
..... . ngày ... tháng ... năm 20...

THÔNG BÁO
HOÃN PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI

Kính gửi:(3)...........................................................................................................

Địachỉ:(4) ............................................................................................................

Sổ điện thoại:.....................................; số fa x :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Thành phần tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải gồm có:

- Hòa giải viên: ...................................................................................................
- Người khởi kiện/người yêu cầu :(5)................................................................

Địa ch ỉ:(6)...........................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu :(7)..................

Địa ch ỉ:(8)...........................................................................................................
- Người bị k iện:(9)..............................................................................................

Địa ch ỉ:(10)..........................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của người bị k iện:(11)..............................................

Địa ch ỉ:(12)..........................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(13).................................................

Địa ch ỉ:(14)..........................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(15)..............
Địa ch ỉ:(16)..........................................................................................................
- Người phiên dịch:(17)......................................................................................
Địa ch ỉ:(18)...... ...................................................................................................

- Thẩm phán tham gia phiên họp:(19)...............................................................

Theo dự kiến, ngày ... tháng ... năm ..., phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải
giữa(20)................................................................. v à ........................................diễn
ra tại Tòa án nhân dân...............................Tuy nhiên, xét thấy(21).........................
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Căn cứ(22)........................................................................................................................
Hòa giải viên hoãn phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải nêu trên. Thời gian mở 
lại phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải sẽ được thông báo sau.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên 
qua số điện thoại....................................... đế được giải đáp./.

Nơi nhận: HÒA GIẢI VIÊN
- Như kính gửi; (Ký và ghi rõ họ tên )
- Lưu: VT.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi’“TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành 
phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHAN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu 
là Tòa án nhân dân tình, thành phổ trực thuộc trung ưcmg thì ghi Tòa án nhân dân tinh (thành 
phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý dối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi 
mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(5), (6), (9), (10), (13), (14), (17) và (18) Ghi như hướng dẫn tại điểm (3) và điểm (4).

(7), (8), (11), (12), (15) và (16) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi 
kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, dịa 
chi cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo uỷ quyên của 
người khời kiện/người yêu câu, người bị kiện, người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan; nêu là 
người đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú trong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với 
người khởi kiện/người yêu câu, người bị kiện, người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quạn; nêu là 
người đại diện theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bàn uỷ quyên ngày... 
tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại... là người đại diện theo pháp luật của người khởi 
kiện (Giám đổc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền cùa người khởi kiện (Văn 
bàn uỳ quyền ngày... tháng... năm...).

(19) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa 
án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

(20) Ghi tên người khỏi kiện/người yêu cầu, người bị kiện như hướng dẫn tại điểm (3).

(21) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp ghi nhận kết quà hòa giải thuộc trường hợp cụ thể 
nào quy định tại khoản 1 Điêu 29 Luật Hòa giải, đôi thoại tại Tòa án (ví dụ: Xét thây người 
bị kiện đã được Hòa giải viên thông báo họp lệ mà vắng mặt vì bị tai nạn lao động phải đi 
cấp cứu tại bệnh v iện ,...).

(22) Tùy từng trường họp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Điều 29 Luật 
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hướng (lẫn sử (lung mẫu số 10-HG:
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Mầu sổ 11-HG (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
r

ngày 16 thảng 11 năm 2020 cùa Chảnh án Tòa án nhản dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN ...U) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHỈA v i ệ t  n a m  
t ò a  ÁN NHÂN DẦN...<:> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
GHI NHẶN KẾT QUẢ HÒA GIẢI

Hôm nay, vào h ồ i.... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm 20...

Tại Tòa án nhân dân (3)........................................................................................
I. Thành phần tham gia:
- Hòa giải viên: ...................................................................................................
- Người khởi kiện/người yêu cầu :(4).................................................................

Địa chỉ:(5) ............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người khởi kiện/người yêu cầu:
(6)

Địa chỉ:(7).............................................................................................................
- Người bị k iện:(8)...............................................................................................

Địa chi:(9).............................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của người bị k iện:(10)...............................................

Địa chỉ:(11)............................................................................................................
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(12)...................................................

Địa chỉ:(13)............................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(14)...............

Địa chỉ:(15)............................................................................................................
- Người phiên dịch:(16)........................................................................................

Địa chỉ:(l7)............................................................................................................
- Thẩm phán tham gia phiên họp:<18)................................................................

Đã tiến hành phiên hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải 
quyết tranh chấp/yêu cầu (19)............................................................................ !..........

II. Kết quả hòa giải:
Quá trình hòa giải tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy 

định, trên tinh thần chủ động và tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên, 
không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trốn tránh
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nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Kết quả hòa 
giải cụ thể như sau:

2.1. Những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất được:(20)

( 1) ...................................................................................... ................ ................................................................

(2)

(3)

2.2. Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được:(21)

( 1)................ ..................... ..................................................................................................................

(2)

(3)

III. Ý kiến của các bên về việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa 
giải thành

- Có yêu cầu

- Không yêu cầu

Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ .... phút ngày .... tháng .... n ăm .......và
được lập thành .... bản, mỗi bên giữ 01 bản, Tòa án nhân dân <22) ..................
lưu 01 bản.

Các bên
tham gia hòa giải
(Ký và ghi rõ họ tên 

hoặc điểm chỉ)

Thẩm phán Hòa giải viên
tham gia phiên họp (Kỷ và ghi rõ họ tên) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, 
và đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả hòa 
giải là Tòa án nhân dân câp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ghi nhận kết quà hòa ẹiài là Tòa 
an nhân dân quận Đống Đa, thanh phố Hà Nội thì ghi “TÒA AN NHÂN DÂN THANH PHỐ 
HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả 
hòa giải là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) , (3) và (22) Ghi tên Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả hòa giải, nếu là Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì 
ghi Tòa án nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÌNH HÀ NAM).

(4) và (5) Neu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi 
mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B). Trường 
hợp hòa giải yêu cầu thuận tình ly hôn thì ghi tên và địa chi cùa cà vợ và chồng.

(6), (7), (10), (11), (14) và (15) Chỉ ghi khi có người dại diện hợp pháp của người khởi 
kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, địa 
chi cư trú; ghi rõ là người đại diện theo pháp luật hay là nẹười đại diện theo uỷ quyền của 
người khởi kiện/người yêu câu, người bị kiện, người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan; nêu là 
người đại diện theo pháp luật thì cần ghi chú ưong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với 
người khởi kiện/người yêu cầu, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là 
người đại diện theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong ngoặc đơn: “văn bàn uỷ quyên ngày... 
tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại... là người đại diện theo pháp luật của người khởi 
kiện (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện (Văn 
bàn uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8) và (9) Ghi như hưcmg dẫn tại (4) và (5), trừ trường hợp hòa giải yêu cầu thuận tình ly hôn 
thì không ghi nội dung này.

(12), (13), (16) và (17) Ghi như hướng dẫn tại điểm (4) và điểm (5).

(18) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa 
án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải.

(19) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện/người yêu cầu dề nghị giải quyết.

(20) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất được. Trường hợp 
các bên thuận tình ly hôn thỉ thỏa thuận của các bên phải có đầy đủ nội dung về việc ly hôn, 
việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con chưa thành niên, con 
đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài 
sản để tự nuôi mình trên cơ sờ bảo đàm quyền lợi chính đáng của vợ, chồng, con theo quy 
định của Luật Hôn nhân và gia đình; trường hợp nội dung thỏa thuận hòa giải của các bên 
liên quan đến quyền, nghĩa vụ cùa người khác nhưng người đó không có mặt tại phiên hòa 
giải thì phải ghi rõ trong biên bản.

(21) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được.

Hướng dẫn sử dung mẫu sổ ỉ Ì-HG:
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Mau sổ 01-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
r

ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN D Â N ...... (1)
TÒA ÁN NHẰN D Â N (2)

Số:.... /TB-TA

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

ngày.....tháng ......năm

THÔNG BÁO
VỀ QUYÈN LựA CHỌN ĐÓI THOẠI 

VA LựA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Kính gửi:(3)............................................................................................................
Địa chỉ:(4) .............................................................................................................
Số điện thoại:.....................................; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Là người khởi kiện trong khiếu kiện:(5)............................................................

Xét thấy khiếu kiện thuộc trường hợp đối thoại tại Tòa án.

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Tòa án nhân dân(6).................................thông báo cho(7)..................... biết:
(8) ................ có quyền lựa chọn đổi thoại và lựa chọn 01 Hòa giải viên

trong danh sách Hòa giải viên của Tòa á n ....... ....................... ........................ (9)

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này,
(l0).............. phải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc
không đồng ý đổi thoại tại Tòa án và họ tên, địa chì của Hòa giải viên mà mình
lựa chọn (nếu có việc lựa chọn Hòa giải viên) về địa chỉ .....................................
hoặc trả lời vào hòm thư điện t ử ............................ . hoặc số fax ...........................

Trường hợp (l,) ......................... trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì
Tòa án sẽ lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Kèm theo Thông báo này là danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân(l2)

Nơi nliận:
- Như kính gừi;
- Lưu hồ sơ khiếu kiện.

CHÁNH ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đổng Đa, 
thành phố Hà Nọi thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) , (6) và (12) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 
THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án 
nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM)7
(3) và (4) Neu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà 
ghi Óng hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(5) Ghi quan hệ ừanh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.
(7), (8), (10) và (11) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị 
như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho Ông, cho Bà biết); nếu là cơ 
quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3).

(9) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo theo hướng dẫn tại điểm (2). Nếu Tòa án ra thông 
báo là Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi thêm đoạn sau đây: “hoặc Tòa án cấp huyện khác 
trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh để tiến hành đối thoại đối 
với vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên thuộc 
Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành đối thoại thì phải có sự đồng ý của Hòa giải 
viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc”.

Hướttẹ dẫn sử duns mẫu số 01-ĐT:
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Mầu sổ 02-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 cùa Chảnh án Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1)
TÒA ÁN NHẢN DÂN (2)

Số:.... /TB-TA

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày......thảng ........năm

THÔNG BÁO LẦN THỨ 2 
VỀ QUYÊN LựA CHỌN ĐÓI THOẠI 

VA LựA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

Kính gửi:(3).........................................................................................................
Địa chỉ:(4)...........................................................................................................
Số điện thoạ i:.....................................; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Là người khỏi kiện trong khiếu k iện:(5).......................................................... .

Xét thấy khiếu kiện thuộc trường hợp đối thoại tại Tòa án.

Căn cứ khoản 4 và khoản 5 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;
Tòa án nhân dân(6).............................................thông báo lần thứ hai cho(7)
...................................................biết:
(8).....................................................có quyền lựa chọn đối thoại và lựa chọn

01 Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên của Tòa án (9)........................

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này,
(10)...................................phải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng
ý hoặc không đồng ý dổi thoại tại Tòa án và họ tên, địa chỉ của Hòa giải viên
mà mình lựa chọn (nếu có việc lựa chọn Hòa giải viên) về địa c h ỉ ....................
hoặc trả lời vào hòm thư điện t ử ............................ . hoặc so fax ...........................

Trường hợp (11)......................... trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì
Tòa án sẽ lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Hốt thời hạn nêu trên mà (12)..................không trả lời thì Tòa án sẽ tiến
hành các thủ tục đối thoại theo quy định.

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ khiếu kiện.

CHÁNH ÁN
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dẩu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội’ thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) và (6) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phổ trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA AN NHÂN DÂN HƯYẸN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TÌNH HÀ NAM).
(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà 
ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh Trần Văn B).
(5) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.
(7), (8), (10), (11) và (12) Nếu là cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc 
Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: cho ông, cho Bà biết); nếu 
là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tô chức đó như hướng dẫn tại diêm (3).

(9) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo theo hướng dẫn tại (2). Nếu Tòa án ra thông báo là 
Tòa án nhân dân cấp huyện thì ghi thêm đoạn sau đây: “hoặc Tòa án câp huyện khác ưên 
cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tinh để tien hành đối thoại đổi với 
vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong danh sách Hòa giải viên thuộc Tòa 
án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành đối thoại thì phải có sự đồng ý của Hòa giải viên 
được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên đó làm việc”.

Hướns dẫn sir duns mẫu số 02-ĐT:
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Mầu sổ 03-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chảnh án Tòa án nhân dân toi cao)

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỀN BẢN
GHI NHẶN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN 

VÈ VIỆC LựA CHỌN ĐỐI THOẠI, L ựA  CHỌN HÒA GIẢI VIÊN

H ồ i......g iờ .......phút ngày.......tháng .......năm

T ạ i ........................................................................

Người ghi nhận ý kiến:(1)....................................................................................

đã tiến hành ghi nhận ý kiến của(2).............................................................................
Địa chỉ:........................................................................................Là người khởi

kiện trong khiếu kiện(3)...............................................................................................

Ý kiến của người khởi kiện như sau:

1. Lựa chọn đối thoại: Đồng ý n  Không đồng ý □

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có n  Không n

Hòa giải viên được lựa chọn:(4)................................Địa chỉ.............................

Thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án(5)...................................................

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người khởi kiện và 
một bản lưu hồ sơ khiếu kiện. Biên bản đã được đọc lại cho người khởi kiện 
nghe và họ không có ý kiến gì khác.

NG Ư Ờ I KHỞI KIỆN
(Kỷ tên, ghi rõ họ tên hoặc điếm chỉ)

NG Ư Ờ I GHI NHẬN Ý KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Hướns dẫn sử  duns mẫu số 03-ĐT:

(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ của người ghi nhận ý kiến và địa chi của Tòa án nơi ghi nhận 
ý kiến.

(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người trình bày ý kiến.

(3) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(4) và (5) Ghi thông tin mục này khi người khởi kiện, người yêu cầu có sự lựa chọn Hòa giải viên.
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Mau số 04-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC
r

ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày.....tháng ...... năm

THÔNG BÁO
VÊ Ý KIẾN CỦA HÒA GIẢI VIÊN

(Đối với trường họp Hòa giải viên đưọ'c lựa chọn không thuộc danh sách 
Hòa giải viên của Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện)

Kính gửi: - Tòa án nhân dân(1)...........................................................................

- Tòa án nhân dân(2) ........... ...........................................................
_(3)

rr~» A • 1 Ạ 1 XTôi tên là : .............................................................................................................
Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án (4) ......................

Tôi được người khởi kiện lựa chọn để tiến hành đổi thoại đối với khiếu
kiện(5) ....................................................  giữa(6) ...................................................
v à ........................... do Tòa án nhân dân (7).................................. đang giải quyết.

Ý kiến của tôi như sau: Đồng ý n  Không đồng ý n

Vậy, tôi thông báo cho Tòa án nhân dân(8) ......................................... , Tòa
án nhân dân(9) ........... v................................ v..................................................  và
người khởi kiện trong khiếu kiện trên được biết.

HÒA GIẢI VIÊN
(Kỷ và ghi rõ họ tên)
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Hương' dẫn sử duns mẫu số 04-ĐT:
(1) (7) và (8) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện.

(2) (4) và (9) Ghi tên Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc.

(3) Ghi tên người khởi kiện, nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; 
nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý đối với cá nhân, thì 
tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Anh 
Trần Văn B).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(6) Ghi tên người khởi kiện, người bị kiện như hướng dẫn tại điểm (3).
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Mau số 05-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TẢNDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN D Â N ....... (1)
TÒA ÁN NHẢN D Â N  (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..../TB-TA ,, ngày......thảng ....... năm

THÔNG BÁO
VỀ Ý KIẾN CỦA TÒA ÁN NƠI HÒA GIẢI VIÊN LÀM VIỆC 

(Đối vói trường hợp Hòa giải viền không thuộc danh sách Hòa giải viên 
của Tòa án có thấm quyền giải quyết khiếu kiện)

Kính gửi: - Tòa án nhân dân(3)...........................................................................

- Ông/Bà(í) ........................................................................................
Là Hòa giải viên thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án (5)

Tòa án nhân dân(6).......................................... nhận được ý kiến đồng ý làm
Hòa giải viên của Ồng/Bà(7) ....................................................................  đổi với
khiếu k iện(8)..................................................................................................................
giữa(9) ..............................................................  và ...................................................
do Tòa án nhân dân(ll))............................................................................................
đang giải quyết theo Thông báo của Hòa giải viên ngày .................................

Ý kiến của Tòa án nhân dân(1!) ...................................................... như sau:

Đồng ý □  Không đồng ý □

Tòa án nhân dân(12) ............................................... thông báo cho Tòa án
nhân dân(13)........................................................... và Hòa giải viên được biết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu hồ sơ khiếu kiện.

CHẢNH ÁN
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



42

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi’“TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

(2) (5) (6) (11) và (12) Ghi tên Tòa án nhân dân noi Hòa giải viên làm việc, nếu là Tòa án 
nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN 
NHẨN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố tiực thuộc 
trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 
HÀ NAM).

(3) (10) và (13) Ghi tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện như 
hướng dẫn tại điểm (2).

(4) và (7) Ghi họ tên Hòa giải viên được lựa chọn.

(8) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(9) Ghi tên và địa chi người khởi kiện, Người bị kiện nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi 
cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tồ chức, cần lưu 
ý đổi với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên 
(ví dụ: Kính gừi: Anh Trần Văn B).

Hirons dẫn sử duns mẫu sổ 05-ĐT:
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Mầu sổ 06-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 cùa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

TÒA ÁN NHẨN DÂN......(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DẰN...... (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: ...7....7QD-CĐHGV ........' ....thảns  n ă m .........

QUYẾT ĐỊNH 
CHỈ ĐỊNH HÒA GIẢI VIÊN

TÒA ÁN NHÂN DÂN........................................................................ (3)

Căn cứ vào các điều 16, 17 và 19 của Luật Hòa giải, đổi thoại tại Tòa án(4);
Xét đcrn khởi kiện n g ày ........................ và các tài liệu, chứng cử liên quan

đến khiếu kiện (5)...........................................................................................................
giữa: y ’..................................v à ...................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chỉ định Ông/Bà...................................... thuộc danh sách Hòa giải viên
tại Tòa án(8) ....... . ............................................... .....................................................
làm Hòa giải viên tiến hành đối thoại đối với khiếu kiện nêu trên.

2. Hòa giải viên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án.

3. Hòa giải viên, các bên tham gia đổi thoại chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký(9).

Nơi nhận:
- Người khởi kiện;
- Người bị kiện;
- Người cỏ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hòa giải viên(10);
- Tòa án nơi Hòa giải viên làm việc;
- Lưu hồ sơ khiếu kiện.

THẨM  PHÁN PHỤ TRÁCH  
HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội’ thi ghi “TÒA ÁN NHÂN DAN THANH PHỐ HÀ N Ộ P; Ghi “TÒA ÁN 
NHẨN DẨN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra quyết định là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) và (3) Ghi tên Tòa án nhân dân ra quyết định, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phổ thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).
(4) Trường hợp thay đổi Hòa giải viên theo căn cứ quy định tại Điều 18 của Luật Hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án thì bổ sung thêm căn cứ Điều 18.

(5) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khời kiện đề nghị giải quyết.

(6) Ghi tên và địa chi người khởi kiện, người bị kiện; nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi 
nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức thi ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức. 
Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi 
ghi họ tên (ví dụ: “Kính gừi: Anh Trần Văn B”).

(7) Tùy từng trường hợp quy định tại Điều 17 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án mà ghi cơ 
sở để ra quyết định chi định Hòa giải viên là “Xét lựa chọn Hòa giải viên của người khởi 
kiện”, “Xét lựa chọn Hòa giải viên của người khởi kiện và sự đồng ý của Hòa giải viên được 
lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải viên dó làm việc”, “Xét thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên 
của các bên”, “Xét việc người khởi kiện không lựa chọn Hòa giải viên”. Nếu là quyết định 
thay đổi Hòa giải viên theo sự đề nghị của người bị kiện thì ghi “Xét đề nghị thay đổi Hòa 
giải viên của người bị kiện”.

(8) Ghi tên Tòa án nhân dân nơi Hòa giải viên làm việc theo hướng dẫn tại điểm (2).

(9) Trường hợp thay đổi Hòa giải viên thì ghi thêm cụm từ “và thay thế Quyết định sổ .... 
ngày .... .

(10) Trường hợp thay đổi Hòa giải viên thì gừi quyết định cho Hòa giải viên được chi định và 
cho Hòa giải viên bị thay đổi.

Hiiớììữ dẫn sử duns mẫu sổ 06-ĐT:
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Mau sổ 07-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TẢNDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chảnh án Tòa án nhản dân toi cao)

TÒA ÁN NHẢN D Â N ....... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ẢN NHẢN DÂN ...... (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:.... /TB-TA , , ,
........., n g à y .......t h á n g ........n ă m .............

THỐNG BÁO
VÈ VIỆC CHUYỀN VỤ VIỆC SANG ĐÓI THOẠI 

TÒA ÁN NHÂN DẦN........................................................................ (3)

Căn cứ vào các điều 16, 17 và 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

Xét đơn khởi kiện n g ày ..........................và các tài liệu, chứng cứ liên quan
đến khiếu kiện(4)............................................................................................................

giữa:(5)..................................và ...................................................................................
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(6)................................. .....................

THÔNG BÁO:
1. Tòa án nhân dân (7) ..................................................đã chuyển vụ việc

sang đối thoại.
2. Thông báo cho:(8).............................................................................................

biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo nàỵ, 

người bị kiện phải trả lời cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý tiến 
hành đổi thoại và Hòa giải viên đã được chỉ định. Người bị kiện có thể trả lời
bằng văn bản về địa chỉ ....................................... hoặc trả lời vào hòm thư điện
t ử ............................ , hoặc so fax ................................................................................

Trường họp người bị kiện trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án 
lập biên bản ghi nhận ý kiến.

Nơi nhận: THẨM  PHÁN PHỤ TRÁCH
- N8“frj fchJI HÒA GIẢI, ĐÓI THOẠI

Ngươi bi kiẹn; ợ^ỷ gh i rQ ho (gn vh đóng (Ịấu \
- Người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan; ' J °  • s  /
- Hòa giải viên;
- Lưu hồ sơ khiếu kiện.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó néu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi ‘TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TÒI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) , (3) và (7) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị 
xã, thành phổ thuộc tỉnh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(4) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khời kiện đề nghị giải quyết.

(5) và (6) Ghi tên và địa chi người khời kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 
quan; nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ chức 
thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, c ần  lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà 
ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: “Kính gửi: Anh Trần Văn B”).

(8) Ghi tên người được gửi thông báo. cần  lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi mà ghi 
Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: “Kính gửi: Anh Trần Văn B”).

Hướng dẫn sử dung mẫu số 07-DT:
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Mầu sổ 08-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chảnh án Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN . . .(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN...(2) độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số:...../20..... /GM-ĐT
...... , ngày ... tháng ... năm

GIÁY MỜI
THAM GIA PHIÊN ĐỐI THOẠI

Kính gửi:(3)............................................................................................................

Địa chỉ:(4) .............................................................................................................
Số điện thoại:..................................... ; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).
Tòa án nhân dân (5) ................ kính mời Ông/Bà đúng .... giờ .... phút,

ngày ... tháng ... n ăm ....... , có mặt tạ i (6).............. (địa c h ỉ ................................. )
để tham gia đổi thoại về việc (7)................................................................ giữa:

Người khởi kiện: ................................................................................................

Người bị kiện: ....................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ..........................................................

Nội dung khởi k iện :(8)

1 ............................................................................................................................

2 .................................................................................................................................................................

Sự có mặt của Ông/Bà với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết 
tranh chấp, khiếu kiện nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên 
(9).............................., số điện thoại........................................ để được giải đáp./.

HÒA GIẢI VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên )

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



48

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân gừi giấy mời là Tòa án nhân dân quận Đổng Đa, 
thành phố Hà Nọi thi ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TTiÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân gừi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) và (5) Ghi tên Tòa án nhân dân gửi giấy mời, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dần tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TINH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý đổi với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi 
mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6) Ghi rỗ địa điểm, địa chi sẽ diễn ra phiên đổi thoại.

(7) Ghi quan hệ tranh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(8) Ghi tóm tắt nội dung các yêu cầu, khiếu kiện của người khởi kiện.

(9) Ghi tên Hòa giải viên được chi định dối thoại khiếu kiện.

Hướits dẫn sử duns mẫu sổ 08-DT:
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Mau sổ 09-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTCr
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN .. .(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN D Â N ...<2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : ....../ ....../GM -ĐT
........ ngày ... tháng ... năm

GIẤY MỜI
THAM GIA PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI

Kính gửi:(3)............................................................................................................

Địa chỉ:(4) .............................................................................................................
Số điện thoại:.....................................; số fax :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).
Tòa án nhân dân (5) ................ kính mời Ông/Bà đúng .... giờ .... phút,

ngày .... tháng .... n ă m ....... , có mặt tại Tòa án nhân d â n ..................................
(địa c h ỉ .........................................) để tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối
thoại về việc (6)...................................................... giữa:

Người khởi kiện: ................................................................................................

Người bị kiện: .....................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ..........................................................

Nội dung khởi kiện: (7)

1 ............................................................................................................................

2 .................................................................................................................................................................

Sự có mặt của Ông/Bà với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết 
tranh chấp, khiếu kiện nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên 
(8).............................., số điện thoại........................................ để được giải đáp./.

HÒA GIẢI VIÊN
(Kỷ và ghi rõ họ tên )

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân gừi giấy mời là Tòa án nhân dân quận Đổng Đa, 
thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân gửi giấy mời là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) và (5) Ghi tên Tòa án nhân dân gửi giấy mời, nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phổ thuộc tình thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG 
TÍN); nếu là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân 
tinh (thành phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHẨN DÂN TỈNH HÀ NAM).

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chi của cơ quan, tổ chức, cần  lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi 
mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6) Ghi quan hệ ưanh chấp mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(7) Ghi tóm tắt nội dung các yêu cầu, khiếu kiện của người khởi kiện.

(8) Ghi tên Hòa giải viên được chi định đối thoại khiếu kiện.

Hương' dẫn sử duns mẫu số 09-ĐT;
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Mầu sổ 10-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC
r

ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN .. .(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎA ÁN NHÂN DÂN...<2) độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../20..... /TB-ĐT
........ngày ... tháng ... năm .............

THÔNG BÁO
HOÃN PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐÓI THOẠI

Kính gừi:(3)............................................................................................................

Địa chỉ:(4) .............................................................................................................

Sổ điện thoại:..................................... ; số fa x :................................. (nếu có).

Địa chỉ thư điện tử : ................................................... (nếu có).

Thành phần tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại gồm có:

- Hòa giải viên: ...................................................................................................

- Người khởi k iện:(5)...........................................................................................
Địa ch ỉ:(6).............................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của người khởi k iện:(7)............................................

Địa chỉ:(8).............................................................................................................

- Người bị k iện:(9)...............................................................................................

Địa chỉ:(10)............................................................................................................
Người đại diện hợp pháp của người bị k iện :(ll)...............................................

Địa chỉ:(12)............................................................................................................
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(l3)...................................................

Địa ch ỉ:(14)............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(15)...............
Địa chỉ:(l6)............................................................................................................
- Người phiên d ịch :(17)........................................................................................
Địa chỉ:(18)...... .....................................................................................................

- Thẩm phán tham gia phiên họp :(i9).................................................................

Theo dự kiến, ngày ... thảng ... năm ..., phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại
g íữ a ^  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . ......Z v i  . . . . . . . .  ....... ..diên
ra tại Tòa án nhân dân...............................Tuy nhiên, xét thấy(21)...........................
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Căn cứ(22).......................................................................................................................
Hòa giải viên hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại nêu trên. Thời gian 
mở lại phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại sẽ được thông báo sau.

Nếu Ông/Bà có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên 
qua số điện thoại....................................... để được giải đáp./.

Nơi nhận: HÒA GIẢI VIÊN
- Như kính gửi; (Ký và ghi rõ họ tên )
- Lưu: VT.
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tỉnh của tỉnh đó nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án 
nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 
thành phổ Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN 
NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ra thông báo là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) Ghi tên Tòa án nhân dân ra thông báo, nếu là Tòa án nhân dân huyện, Cịuận, thị xã, thành 
phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ưcmg nào (ví dụ: TÒA ÁN NHAN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN); nếu 
là Tòa án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành 
phố) đó (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM)T

(3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi 
mà ghi Ồng hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(5), (6), (9), (10), (13), (14), (17) và (18) Ghi như hướng dẫn tại điểm (3) và điểm (4).

(7), (8), (11), (12), (15) và (16) Chỉ ghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi kiện, 
người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, địa chì cư trú; ghi rõ là 
người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện, người 
bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nếu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú ứong ngoặc đơn quan hệ giữa người đó với người khởi kiện, người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nêu là người đại diện theo uỷ quyên thì cân ghi chú trong 
ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyên ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại... là người đại diện theo pháp luật cùa người khởi 
kiện (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện (Văn 
bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(19) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa 
án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

(20) Ghi tên người khởi kiện, người bị kiện như hướng dẫn tại điểm (3).

(21) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại thuộc trường hợp cụ thể 
nào quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (ví dụ: Xét thấy người 
bị kiện đã được Hòa giải viên thông báo hợp lệ mà vắng mặt vì bị tai nạn lao động phải đi 
cấp cứu tại bệnh v iện ,...).

(22) Tùy từng trường hợp cụ thể mà ghi điểm, khoản, điều luật tương ứng của Điều 29 Luật 
Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hưởne dẫn sử duns mẫu số 10-ĐT:
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Mau sổ 11-ĐT (Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-TANDTC 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân toi cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN .. .(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DẲN ...(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI

Hôm nay, vào h ồ i.... giờ .... phút, ngày .... tháng .... năm .........

Tại Tòa án nhân dân (3).......................................................................................

I. Thành phần tham gia:
- Hòa giải viên: ...................................................................................................

- Người khởi k iện:(4)...........................................................................................

Địa ch ỉ:(5).............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người khởi k iện:(6)............................................

Địa ch ỉ:(7).............................................................................................................

- Người bị k iện:(8)...............................................................................................
Địa ch ỉ:(9).............................................................................................................

Người đại diện hợp pháp của người bị kiện:(10)................................................

Địa ch ỉ:(11)............................................................................................................

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(l2)...................................................

Địa ch ỉ:( ....................... ................. ...................................................................

Người đại diện hợp pháp của có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(14)...............
Địa ch ỉ:(15)............................................................................................................

- Người phiên dịch:(16).......................................................................................

Địa ch ỉ:(17)............................................................................................................

- Thẩm phán tham gia phiên họp :(18)................................................................

Đã tiến hành phiên đối thoại để các bên thỏa thuận với nhau về viêc giải 
quyết khiếu kiện(19).................... ..................................................................... . .

n . Kết quả đối thoại:

Quá trình đối thoại tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy 
định, trên tinh thân chủ động và tự nguyện của các bên. Kết quả đối thoại cụ thể 
như sau:
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2.1. Những nội dung các bên đã thống nhất được:(20)

( 1) ..................................................................................................................

(2)

(3)

2.2. Những nội dung các bên không thống nhất được:(21)

( 1) .................................... .......................................................................................

(2)

(3)

HI. Ý kiến của các bên về việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả đối 
thoai thành

- Có yêu cầu I I

- Không yêu cầu Ị Ị

Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ .... phút ngày..... tháng ......n ăm ........và
được lập thành .... bản, mỗi bên giữ 01 bản, Tòa án nhân dân (22)......................
lưu 01 bản.

Các bên
tham gia đối thoại
(Ký và ghi rõ họ tên 

hoặc điểm chi)

Thẩm phán Hòa giải viên
tham gia phiên họp (Kỷ và ghi rõ họ tên) 

(Ký, ghi rõ họ tên, 
và đóng dấu)
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(1) Ghi tên Tòa án nhân dân cấp tinh của tinh đó nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả đối 
thoại là Tòa án nhân dân cấp huyện (ví dụ: Tòa án nhân dân ghi nhận kết quà đối thoại là Tòa 
án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
HÀ NỘI”; Ghi “TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO” nếu Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả 
đối thoại là Tòa án nhân dân cấp tinh.

(2) , (3) và (22) Ghi tên Tòa án nhân dân ghi nhận kết quả đối thoại, nếu là Tòa án nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tinh, thành phố trực thuộc trung ưorng nào (ví dụ: TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN THƯỜNG TÍN); neu là Tòa án nhân dân tinh, thành phổ trực thuộc trung ương thì 
ghi Tòa án nhân dân tinh (thành phố) đỏ (ví dụ: TÒA ÁN NHẨN DÂN TÌNH HÀ NAM).

(4) và (5) Neu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chi nơi cư trú và nơi làm việc; nếu là cơ quan, tổ 
chức thì ghi tên, địa chỉ cùa cơ quan, tổ chức, cần lưu ý đối với cá nhân, thì tùy theo độ tuổi 
mà ghi Ồng hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Anh Trần Văn B).

(6), (7), (10), (11), (14) và (15) Chi ghi khi có người đại diện hợp pháp của người khởi kiện, 
người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và ghi họ tên, địa chi cư trú; ghi rõ là 
người đại diện theo pháp luật hay là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện, người 
bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; néu là người đại diện theo pháp luật thì cần 
ghi chú ứong ngoặc đơn quan hệ ẹiữa người đó với người khởi kiện, người bị kiện, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; neu là người đại diện theo uỷ quyền thì cần ghi chú trong 
ngoặc đơn: “văn bản uỷ quyền ngày... tháng... năm...”.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A; cư trú tại... là người đại diện theo pháp luật của người khởi 
kiện (Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi).

Ví dụ 2: Bà Lê Thị B; cư trú tại... là người đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện (Văn 
bàn uỷ quyền ngày... tháng... năm...).

(8), (9), (12), (13), (16) và (17) Ghi như hướng dẫn tại điểm (4) và điểm (5).

(18) Ghi tên Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại hoặc Thẩm phán khác do Chánh án Tòa 
án phân công tham gia phiên họp ghi nhận kết quả đối thoại.

(19) Ghi quan hệ tranh chấp/yêu cầu mà người khởi kiện đề nghị giải quyết.

(20) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên đã thống nhất được. Trường hợp nội dung 
thống nhất đối thoại của các bên liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người khác nhưng người 
dó không có mặt tại phiên đối thoại thì phải được ghi rõ trong biên bản.

(21) Ghi cụ thể lần lượt những nội dung các bên không thống nhất được.

Hướtts dẫn sử duns mẫu số 11-ĐT:


